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Vui chơi với  
các âm

Các từ được tạo thành từ các âm. Hãy suy nghĩ về các âm 
khác nhau là một phần của từ bạn biết.

1. Chọn một vật xung quanh bạn. 

2. Nói về vật đó với con bạn. 

3. Chia nhỏ từ theo từng âm. 

4. Hỏi con bạn xem chúng nghe thấy âm thanh nào đầu 
tiên và cuối cùng. 

Ví dụ: Đây là một cái cốc. Các âm là:  
/c/ /ố/ /c/. Âm đầu tiên là /c/. 

Âm cuối cùng /c/.

Fun with Sounds
Words are made up of sounds. Think about the different 
sounds that are part of words that you know.

Nói chuyện với con bạn bằng (các) ngôn ngữ gia đình và chia sẻ văn hóa cũng như kinh nghiệm 
của bạn sẽ giúp củng cố việc học tiếng Anh của con. Sử dụng các trò chơi và hoạt động vui nhộn 
này bằng bất kỳ ngôn ngữ nào để hỗ trợ sự phát triển ngôn ngữ tổng thể của trẻ.

Phòng nghe

 Đọc to thành tiếng hoặc kể một câu chuyện. Nếu bạn cần ý 
tưởng cho câu chuyện? Chọn một trong số các chủ đề sau: 

Câu chuyện bí ẩn Chuyện về gia đình

Câu chuyện kèm theo một bài học Chuyện về tuổi thơ

Câu chuyện hài hước Chuyện trên báo
 
Sau đó đặt câu hỏi:

•  Có bao nhiêu _________? 

•  _________có màu gì ? 

• 	_________có	kích	thước	là	bao	nhiêu?	
•  _________có hình gì? 

• 	Câu	chuyện	chủ	yếu	nói	về	điều	gì?	
• 	Con	có	thể	tưởng	tượng	ra	điều	gì?	

 Khuyến khích trẻ trả lời bằng những câu hoàn chỉnh.

Ví dụ:
Quả bóng có màu gì? Nó có màu đỏ.

Diễn xuất theo 
tình huống

1. Chọn một hành động từ danh sách. 

2. Một người chơi sẽ diễn xuất hành động đó. 

3. Những người chơi khác lần lượt đoán hành động đó 
bằng cách sử dụng các câu hoàn chỉnh. 

Ví dụ: 
Con đang nhảy múa à? Con đang nhảy múa sao!

Trượt băng Khiêu vũ Ăn

Hát Ngủ Nhảy

/c/

/c/  /ố/  /c/
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Vận động

Ra ngoài trời cùng con bạn. Nói về những thứ bạn nhìn 
thấy. Sử dụng các câu hỏi sau để dẫn dắt cuộc trò 
chuyện:

• Những	thứ	đó	là	gì?	
• Nó	có	kích	thước	bao	nhiêu?	
• Nó	có	hình	dạng	gì?	
• Nó có màu gì? 

• Có bao nhiêu cái? 

• Con	thấy	gì?	

Đoán đồ vật bí 
ẩn

Chọn một người chơi để bắt đầu. Người chơi đó âm thầm 
chọn một món đồ mà mọi người đều có thể nhìn thấy và 
đưa ra các gợi ý mô tả về nó. Những người chơi khác phải 
đoán xem vật đó là gì. 

Những gợi ý để mô tả:

Màu sắc Hình dạng Vị trí Địa điểm Kích thước

Ví dụ:
Đoán xem thứ gì đó trên bàn. 
Đoán xem thứ gì đó màu cam. 
Đoán xem thứ gì đó có kích thước nhỏ. 
Đoán xem thứ gì đó hình dạng tròn.

Không gian ảnh

So sánh hai bức hình: con vật yêu thích của bạn và con vật 
yêu thích của con bạn. Nói về những điểm giống và khác 
nhau. 

Bạn cũng có thể so sánh...

Phòng nghệ 
thuật

1. Chuẩn bị giấy và dụng cụ tô màu. 

2. Thay phiên nhau vẽ những thứ có màu đỏ. 

3. Sau đó đặt câu hỏi cho nhau về các bức vẽ. Sử dụng 
các câu hỏi sau để dẫn dắt cuộc trò chuyện: 

Cái này là cái gì? Những thứ đó là gì?

Nó có kích thước bao nhiêu?
Chúng có kích thước bao 

nhiêu?

Nó có hình dạng gì? Chúng có hình dạng gì?

Khuyến khích trẻ trả lời bằng những câu hoàn chỉnh.

Ví dụ: 
Đây là một quả táo. 
Nó có kích thước nhỏ.  
Nó có hình dạng tròn.

Lần tới, hãy chọn một màu khác. 

Trái cây và rau củ

Các địa điểm trên thế giới

Các loại nhạc cụ Các loài thực vật


